
Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

10KVAR, 440VAC
Cái R07-440.010AS 3,366,000 R07-440.010AW 3,198,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

15KVAR, 440VAC
Cái R07-440.015AS 3,927,000 R07-440.015AW 3,534,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

20KVAR, 440VAC
Cái R07-440.020AS 4,768,000 R07-440.020AW 4,053,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

25KVAR, 440VAC
Cái R07-440.025AS 5,750,000 R07-440.025AW 4,888,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

30KVAR, 440VAC
Cái R07-440.030AS 6,241,000 R07-440.030AW 5,305,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

40KVAR, 440VAC
Cái R07-440.040AS 7,012,000 R07-440.040AW 5,960,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

50KVAR, 440VAC
Cái R07-440.050AS 7,223,000 R07-440.050AW 6,717,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

25KVAR, 440VAC
Cái R07-440.025A 6,377,000 R07-440.025AF 5,739,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

30KVAR, 440VAC
Cái R07-440.030A 6,677,000 R07-440.030AF 5,809,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

40KVAR, 440VAC
Cái R07-440.040A 8,013,000 R07-440.040AF 6,811,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

50KVAR, 440VAC
Cái R07-440.050A 8,247,000 R07-440.050AF 7,340,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

60KVAR, 440VAC
Cái R07-440.060A 9,828,000 R07-440.060AF 8,845,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

75KVAR, 440VAC
Cái R07-440.075A 11,032,000 R07-440.075AF 9,929,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

80KVAR, 440VAC
Cái R07-440.080A 11,701,000 R07-440.080AF 10,531,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

90KVAR, 440VAC
Cái R07-440.090A 12,703,000 R07-440.090AF 11,433,000

Cuộn kháng 7% cho tụ bù 3P-

100KVAR, 440VAC
Cái R07-440.100A 13,372,000 R07-440.100AF 12,035,000

REACTOR 7% 400VAC COMPLETE WITH CAPACITOR 

POWER  3P-440VAC

CUỘN KHÁNG 7% 400VAC  DÙNG CHO TỤ BÙ 3P-440VAC

A SERIES AF SERIES

Photo

Hình ảnh

Model

Mã hàng

Unit Price 

(VNĐ)

Unit

ĐVT

AW SERIES

Model

Mã hàng

CUỘN KHÁNG  MASTER DÙNG CHO TỤ BÙ MASTER
(ÁP DỤNG T11-2026)

Unit Price 

(VNĐ)

AS SERIES

REACTOR 7% 400VAC COMPLETE WITH CAPACITOR 

POWER  3P-440VAC

CUỘN KHÁNG 7% 400VAC  DÙNG CHO TỤ BÙ 3P-440VAC

Description

Mô tả
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Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

10KVAR, 440VAC
Cái R06-440.010AS 3,450,000 R06-440.010AW 3,294,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

15KVAR, 440VAC
Cái R06-440.015AS 4,025,000 R06-440.015AW 3,640,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

20KVAR, 440VAC
Cái R06-440.020AS 4,888,000 R06-440.020AW 4,175,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

25KVAR, 440VAC
Cái R06-440.025AS 5,894,000 R06-440.025AW 5,035,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

30KVAR, 440VAC
Cái R06-440.030AS 6,397,000 R06-440.030AW 5,464,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

40KVAR, 440VAC
Cái R06-440.040AS 7,188,000 R06-440.040AW 6,139,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

50KVAR, 440VAC
Cái R06-440.050AS 7,403,000 R06-440.050AW 6,919,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

25KVAR, 440VAC
Cái R06-440.025A 6,568,000 R06-440.025AF 5,911,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

30KVAR, 440VAC
Cái R06-440.030A 6,877,000 R06-440.030AF 6,189,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

40KVAR, 440VAC
Cái R06-440.040A 8,253,000 R06-440.040AF 7,428,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

50KVAR, 440VAC
Cái R06-440.050A 8,494,000 R06-440.050AF 7,645,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

60KVAR, 440VAC
Cái R06-440.060A 10,063,000 R06-440.060AF 9,057,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

75KVAR, 440VAC
Cái R06-440.075A 11,295,000 R06-440.075AF 10,166,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

80KVAR, 440VAC
Cái R06-440.080A 11,979,000 R06-440.080AF 10,781,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

90KVAR, 440VAC
Cái R06-440.090A 13,006,000 R06-440.090AF 11,705,000

Cuộn kháng 6% cho tụ bù 3P-

100KVAR, 440VAC
Cái R06-440.100A 13,690,000 R06-440.100AF 12,321,000

Bảng giá chưa bao gồm thuế  GTGT        

* GIÁ CUỘN KHÁNG 13%, 14% vui lòng liên hệ

REACTOR 6% 400VAC COMPLETE WITH CAPACITOR 

POWER  3P-440VAC

CUỘN KHÁNG 6% 400VAC  DÙNG CHO TỤ BÙ 3P-440VAC

REACTOR 6% 400VAC COMPLETE WITH CAPACITOR 

POWER  3P-440VAC

CUỘN KHÁNG 6% 400VAC  DÙNG CHO TỤ BÙ 3P-440VAC

A SERIES AF SERIES

AS SERIES AW SERIES
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